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I.CHỦ ĐỀ 1. THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH
BÀI 1.  LIÊN HỢP QUỐC 
Câu 1. Liên hợp  ra đời trong bối cảnh lịch sử nào sau đây? (NB)
A. Chiến tranh lạnh bùng nổ và lan rộng ra toàn thế giới.
B. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tự to lớn.
C. Phe phát xít Đức – Italia – Nhật Bản phát triển và mở rộng bành trướng
D. Chiến tranh thế giới thứ hai đi đến giai đoạn cuối
Câu 2. Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc? (NB)
A. Hội nghị I-an-ta.   B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.  C. Hội nghị Pốt-xđam.     D. Hội nghị Pa-ri.
Câu 3. Tại Hội nghị Tê-hê-ran, ba nước nào khẳng định quyết tâm thành lập Liên hợp quốc?
A. Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc.   B. Nga, Pháp, Việt Nam.  C. Liên Xô, Anh, Nhật Bản.  D. Liên Xô, Mỹ, Anh.
Câu 4. Lễ kí Hiến chương Liên hợp quốc được tổ chức tại?
A. Xan Phran-xi-xcô (Mỹ).     B. I-an-ta (Liên Xô).    C. Tê-hê-ran (I-ran).       D. Niu Oóc (Mỹ).
Câu 5. Đâu không phải là việc làm của Liên Hợp quốc để trở thành một diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới? (TH)
A. Mở rộng kết nạp thành viên trên toàn thế giới. 
B. Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực. 
C. Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế. 
D. Giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo,...
Câu 6. Tại sao Hiến chương Liên hợp quốc là văn kiện quan trọng nhất?
A. Nêu rõ mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
B. Là cơ sở để các nước căn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc.
C. Nêu rõ mục đích là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các nước.
D. Hiến chương quy định tổ chức bộ máy của Liên hợp quốc.
Câu 7 . Liên hợp quốc được thành lập năm 1945 không nhằm mục đích nào sau đây?
A. Duy trì hoà bình và an ninh thế giới.
B. Thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên.
C. Là trung tâm điều hoà các nỗ lực quốc tế.
D. Duy trì trật tự thế giới hai cực Ianta.
Câu 8. Hình ảnh sau đây là biểu tượng tổ chức nào của Liên hợp quốc?
[image: ]
A. WHO. 		B. UNESCO.                   C. FAO.                     D. UNCTAD
Câu 9. Một trong những mục tiêu được Liên hợp quốc thông qua tại “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” là?
	A. Cuộc sống khoẻ mạnh	B. Hạn chế hợp tác
	C. Chấm dứt quân sự	D. Kỳ thị tôn giáo
Câu 10. Một trong những nguyên tắc cơ bản được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc là?
	A. Bình đẳng về tôn giáo
	B. Bình đẳng về chủ quyền quốc gia
	C. Bình đẳng về nghĩa vụ quân sự
	D. Bình đẳng về dân tộc
Câu 11. Nguyên tắc “Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình” của Liên hợp quốc được Việt Nam vận dụng để giải quyết vấn đề nào hiện nay?
A. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.	
B. Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.	
C. Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, hải đảo và toàn vẹn lãnh thổ.	
D. Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
BÀI 2.  TRẬT TỰ THẾ GIỚI TRONG CHIẾN TRANH LẠNH
Câu 1.Trật tự thế giới mới theo khuôn khổ quyết định Hội nghị I-an-ta gồm những nước nào?
A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ.   B. Liên Xô, Mỹ, Anh.     C. Liên Xô, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc.      D. Anh, Pháp, Mỹ.
Câu 2. Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai là?
A. Trật tự thế giới Véc-xai Oa-sinh-tơn.     B. Trật tự thế giới Viên.
C. Trật tự hai cực I-an-ta.                    D. Trật tự thế giới đa cực.
Câu 3. Hội nghị Ianta diễn ra nhằm giải quyết vấn đề cấp bách nhất:
   A. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.            
  B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
   C. Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở Châu Âu và Châu Á.        
   D. Bàn biện pháp kết thúc sớm chiến tranh.
Câu 4. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào dưới đây ?
	A. Tây Âu.	B. Tây Béclin.	C. Đông Đức.	D. Tây Đức.
Câu 5. Một trong những quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945) là
	A. bồi thường chiến phí sau khi chiến tranh kết thúc.
	B. sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.
	C. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
	D. khắc phục hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 6. Theo thoả thuận của Hội nghị Ianta (2-1945) quốc gia nào ở châu Á bị chia cắt? 
 A. Triều Tiên. 	B. Ấn Độ. 	C. Ai Cập. 	D. Cu ba. 
Câu 7. Nội dung cơ bản trong giai đoạn từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX của Trật tự hai cực I-an-ta là
A.  Trật tự thế giới được xác lập và phát triển với sự đối đầu giữa Mĩ và Liên Xô. 
B. Trật tự thế giới được xác lập và phát triển với sự đối đầu giữa Mĩ và Anh. 	
C. Trật tự thế giới được xác lập và phát triển với sự đối đầu giữa Liên Xô và Bỉ. 
D. Trật tự thế giới được xác lập và phát triển với sự đối đầu giữa Nga và Pháp. 

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải nguyên nhân sụp đổ của Trật tự thế giới cực Ianta?  
A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thành lập. 
B. Thế mạnh của Mỹ và Liên xô bị suy giảm. 
C. Sự vươn lên của Nhật Bản, các nước Tây Âu. 
D. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. 
Câu 9. Sự kiện nào đánh dấu chính thức chấm dứt sự tồn tại của trật tự hai cực I-an-ta? 
A.Sự tan rã của Liên Xô năm 1991. 
B.Sự kiện chấm dứt chiến tranh lạnh 1989. 
C.Sự kiện bức tường Béc-lin bị phá bỏ. 
D.Xu thế hoà hoãn Đông - Tây (những năm 70).
Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động của sự sụp đổ Trật tự thế giới hai cực I an ta ( 1991) đến các quốc gia trên thế giới?
A.Mĩ vươn lên thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” do Mĩ làm bá chủ .
B.Một số cường quốc có vị trí ngày càng cao trong quan hệ quốc tế
C.Các nước tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa xung đột gay gắt
D.Các quốc gia chạy đua vũ trang để có vị trí trong trật tự thế giới mới.
BÀI 3.  TRẬT TỰ THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH
Câu 1. Trong trật tự thế giới đa cực, quốc gia nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến quan hệ quốc tế?
	A. Ấn Độ	B. Nhật Bản	C. Mỹ	D. Anh
Câu 2. Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh (1947-1989)?
	A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava được thành lập.
	B. Hệ thống Vécxai - Oasinhtơn được thiết lập.
	C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
	D. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng xu thế phát triển của thế giới từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?
	A. Các quốc gia đều tập trung lấy phát triển quân sự làm trọng điểm.
	B. Trật tự thế giới đơn cực được xác lập trong quan hệ quốc tế.
	C. Mỹ nắm vai trò là siêu cường duy nhất chi phối quan hệ quốc tế
	D. Các nước điều chỉnh quan hệ theo hướng hòa hoãn, đối thoại, hợp tác
Câu 4. Ý nào sau đây là đúng khi nói về khái niệm của xu thế đa cực?
A.Chỉ trạng thái địa – chính trị toàn cầu với nhiều trung tâm quyền lực chi phối.
B. Chỉ trạng thái địa – chính trị toàn cầu với một trung tâm quyền lực chi phối.
C. Chỉ trạng thái địa – chính trị toàn cầu với hai trung tâm quyền lực chi phối.
D. Chỉ trạng thái địa – chính trị toàn cầu với ba trung tâm quyền lực chi phối.
Câu 5. Nội dung nào sau đây là biểu hiện của xu thế đa cực?
A. Các trung tâm quyền lực vươn lên, khẳng định sức mạnh về kinh tế, quân sự, chính trị đối với thế giới.
B. Các nước tăng cường chạy đua về kinh tế và quân sự, hình thành các liên minh xuyên lục địa.
C. Sự lớn mạnh của Trung Quốc trước cải cách, mở cửa, đe doạ đến vị trí số 1 của Mỹ.
D. Các nước trong khối NATO liên kết với nhau tạo ra sức mạnh quân sự vượt trội.
Câu 6. Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?
A. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty độc quyền xuyên quốc gia.
B. Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng đa cực.
C. Xu thế đối, thoại hợp tác trong quan hệ quốc tế thay cho xu thế đối đầu.
D. Các quốc gia điều chỉnh chiến lược, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
Câu 7. Điền vào dấu ba chấm “…” trong đoạn tư liệu sau:
Tháng 9/2009, Hội nghị Thượng đỉnh của nhóm G20 nền kinh tế thế giới lần nhất thế giới (G20) diễn ra tại Mỹ, thống nhất đưa G20 trở thành diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới. Hợp tác của G20 năm 2009 đã đánh dấu sự phát triển của kỉ nguyên………trong quan hệ quốc tế. 
A. Hợp tác.     B. Đơn cực.            C. Đa cực.                       D. Đối thoại.
Câu 8. Hiện nay, xu thế đa cực của thế giới đang ở trong trạng thái nào?
A. Mỹ phải xem xét trao quyền lực thêm cho nhiều “người chơi” khác trong đời sống chính trị thế giới.
B. Mỹ vẫn là quốc gia mạnh và giàu có nhất trên hành tinh.
C. Mỹ vẫn đại diện cho một loạt các giá trị và lý tưởng toàn cầu về dân chủ, tự do ngôn luận, tôn giáo, nhân quyền.
D. Nước Mỹ ra sức khuếch trương sức mạnh. 
Câu 9. Đâu không phải là một trong các tổ chức kinh tế, tài chính khu vực, liên kết khu vực tiêu biểu có vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển của thế giới?
A. Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRIC).
B. Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
C. Khu vực tự do thương mại châu Mỹ (FTAA).
D. Tổ chức lương thực và nông nghiệp (FAO).

II.	CHỦ ĐỀ 2. ASEAN: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ
BÀI 4.  SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Năm quốc gia tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là ?
	A. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Mianma.
	B. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.
	C. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Brunây.
	D. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia.
Câu 2. Một trong những lí do  dẫn đến sự ra đời của tổ chức ASEAN là ?
	A. Hợp tác và liên kết với Mĩ để phát triển.
	B. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
	C. Muốn liên kết với các cường quốc bên ngoài.
	D. Hợp tác với các nước ngoài khu vực để phát triển.
Câu 3. Một trong những nguyên tắc của ASEAN đã và đang được Việt Nam áp dụng trong việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng ở Biển Đông là?
	A. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
	B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
	C. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
	D. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên.
Câu 4. Nguyên nhân cơ bản nào sau đây đã gắn kết các quốc gia thành viên ASEAN cùng thực hiện mục tiêu chung vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng?
A. Sự liên kết chặt chẽ 				
B. Sự mở rộng quan hệ đối tác bên ngoài khu vực
C. Sự tác động của tình hình thế giới sau chiến tranh lạnh
D. Sự đoàn kết, đồng thuận và thống nhất trong đa dạng
Câu 5. Quốc gia nào sau đây là thành viên thứ 6 của tổ chức ASEAN?
	A. Lào	B. Thái Lan	C. Việt Nam	D. Brunây
Câu 6. Mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á là? (TH)
A. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực.
B. Xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh trên cơ sở tự cường khu vực và thiết lập một khu vực hòa bình, tự do, trung lập.
C. Phát triển nhanh chóng nền kinh tế, ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại vào sản xuất nhằm biến Đông Nam Á thành trung tâm kinh tế - tài chính đủ sức cạnh tranh với Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản.
D. Đây là một tổ chức liên minh chính trị - kinh tế của khu vực Đông Nam Á.
Câu 7. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập (1967) có mục đích nào sau đây? 
A. Tăng cường liên minh quân sự. 		B. Xây dựng thể chế chính trị chung. 
C. Xây dựng một nền văn hóa chung. 	D. Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế
Câu 8. Sự kiện nào đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?
A. Hiến chương ASEAN được kí kết (năm 2007).
B. Thành lập tổ chức liên minh vì tiến bộ (năm 1961).
C. Kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác (tháng 2 - 1976).
D. Thành lập cộng đồng ASEAN (năm 2015).
Câu 9. Một trong những biểu hiện của sự phát triển của ASEAN là
A. thúc đẩy xây dựng ASEAN thành khu vực hòa bình và ổn định.
B. mở rộng ASEAN từ 5 thành viên lên 10 thành viên.
C. tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các nước thành viên.
D. phấn đấu đưa ASEAN trở thành khu vực hòa bình, tự do, thịnh vượng
Câu 10. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức thành lập với sự kiện nào?
A. Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á được kí kết.
B. Hiến chương ASEAN được thông qua.
C. Tuyên bố Băng Cốc được thông qua.
D. thỏa thuận về Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN được kí kết.  

III. PHẦN ĐÚNG SAI. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho những thông tin trong bảng sau đây:
	Thời gian
	Nội dung

	 Năm 1945 
	 Hội nghị I-an-ta (Liên Xô) và Hội nghị Pốt-xđam (Đức) được tổ chức. 

	 Năm 1947 
	 Mỹ phát động Chiến tranh lạnh chống Liên Xô. 

	 Năm 1949 
	 Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thành lập. 

	 Năm 1950 
	 Chiến tranh ở Triều Tiên bùng nổ, chiến tranh ở Đông Dương lan rộng. 

	 Năm 1955 
	 Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập. 


a) Bảng thông tin trên thể hiện các sự kiện của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.
b) Mối quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ chuyển từ đồng minh chiến lược sang cạnh tranh và đối đầu.
c) Sự thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va thể hiện sự xói mòn của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.
d) Các cuộc chiến tranh cục bộ trong thập niên 50 của thế kỉ XX đã làm thay đổi thế và lực theo hướng có lợi cho Mỹ.
Câu 2. Cho đoạn tư liệu sau đây: 
“Việt Nam gia nhập ASEAN là một dấu mốc lịch sử, mở ra một thời kì mới trong quan hệ giữa nước ta và các nước láng giềng ở khu vực, là điều mà Bác Hồ luôn mong mỏi [...]. Đây là bậc thang đầu tiên nhưng rất vững chắc để chúng ta có thể đi lên những bậc thang cao hơn, hội nhập với thế giới nhằm tạo ra một môi trường xung quanh rất thuận lợi. Nhờ có ASEAN mà vị thế của Việt Nam được nâng lên tầm cao mới”. 
(Vũ Khoan, Việt Nam gia nhập ASEAN - Bậc thang đầu tiên của hội nhập,
NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2021, tr.202)
a) Với việc gia nhập ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

b) Đoạn tư liệu trên đề cập đến ý nghĩa sự kiện Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
c) Sự kiện Việt Nam gia nhập ASEAN mở đầu cho quá trình hòa giải giữa nhóm các nước sáng lập ASEAN và ba nước Đông Dương.
d) Việt Nam gia nhập ASEAN đã giải quyết được những bất đồng về chính trị và lợi ích kinh tế trong hợp tác nội khối của ASEAN.
Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Trong quan hệ quốc tế, đa cực là khái niệm chỉ trạng thái địa - chính trị toàn cầu với nhiều trung tâm quyền lực chi phối. Trong trật tự đa cực, không có một trung tâm quyền lực thống trị, thay vào đó, nhiều quốc gia, khu vực tạo ra thế cân bằng về kinh tế, chính trị, quân sự toàn cầu. 
Khái niệm đa cực được dùng chủ yếu để chỉ trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh. Trong trật tự mới này, các nước tăng cường sức mạnh tổng hợp để vươn lên khẳng định ảnh hưởng.”
(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Cánh diều, trang 15)
a. Sau Chiến tranh lạnh, trật tự thế giới mới được hình thành theo xu thế đa cực.
b. Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc và các cường quốc chí phối trật tự thế giới đa cực. 
c. Trong trật tự đa cực, sức mạnh quốc gia tổng hợp lấy kinh tế làm trọng tâm.
d. Trật tự thế giới đa cực khẳng định vị trí trung tâm của các cường quốc mới nổi.
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau:
Sau chiến tranh lạnh, các tổ chức kinh tế tài chính khu vực, liên khu vực có vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển của thế giới, tiêu biểu là: Nhóm 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G20); Diễn đàn Hợp tác Á- Âu (ASEM) gồm các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
a.Các tổ chức kinh tế tài chính khu vực, liên khu vực có vai trò ngày càng lớn đối với sự phát triển của thế giới.   
b. Đến nay, đã có 43 quốc gia và tổ chức ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) với ASEAN - điều này cho thấy vai trò và vị thế ngày càng được củng cố của ASEAN trên trường quốc tế.  
c. Vai trò ngày càng gia tăng của các trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực.  
d. Trong cục diện thế giới mới các nước vừa và nhỏ trong đó có Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng không những về chính trị mà còn về kinh tế. 
Câu 5. Đọc đoạn tư liệu sau:
[Năm 1960] ,“Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bản Tuyên ngôn về thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân, trao trả độc lập cho các quốc gia và dân tộc thuộc địa. Đó là một sự kiện chính trị quan trọng. Như thế, Tuyên ngôn đã khẳng định các nước thực dân đã vi phạm nguyên tắc quan trọng nhất của luật pháp quốc tế; khẳng định rõ ràng cơ sở pháp lí quốc tế của cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bị áp bức”.
(Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hồng Quân, Liên hợp quốc và Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.46)
a.Liên hợp quốc đã chính thức xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc thông qua bản Tuyên ngôn về thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân (năm 1960).
b. Tuyên ngôn về thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân (năm 1960) của Liên hợp quốc đã tạo ra cơ sở pháp lí cho các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ La – tinh.
c.Tuyên ngôn về thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân (năm 1960) đã thông qua các nguyên tắc hoạt động cơ bản của tổ chức Liên hợp quốc.
d. Đoạn tư liệu đã thể hiện vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là duy trì, hòa bình, an ninh thế giới.
Câu 6. Đọc đoạn tư liệu dưới đây:
“3.Tất cả các thành viên của Liên hợp quốc giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng biện pháp hòa bình, sao cho không tổn hại đến hòa bình, an ninh quốc tế và công lí;
4.Tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc lập chính trị của bất kì quốc gia nào cũng như bằng cách khác trái với những mục đích của Liên hợp quốc”.
                                              ( Trích: Điều 2, Hiến chương Liên hợp quốc)
a. Các thành viên Liên hợp quốc không đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
b.Nguyên tắc của Liên hợp quốc là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình
c. Các thành viên Liên hợp quốc cam kết từ bỏ vũ lực.
d.Liên hợp quốc công nhận chủ quyền lãnh thổ và nền độc lập của bất kì quốc gia nào.
Câu 7. Cho bảng dữ kiện sau đây:
	Nguyên nhân sụp đổ Trật tự thế giới hai cực I-an-ta
	Chạy đua vũ trang khiến cả Liên Xô và Mỹ tốn kém, suy giảm thế mạnh kinh tế, buộc hai bên phải tự điều chỉnh, từng bước hạn chế căng thẳng.

	
	Sự vươn lên của các nước trên thế giới nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của hai cực.

	
	Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc và sự ra đời của hàng loạt các quốc gia độc lập.

	
	Sự thay đổi trong cán cân kinh tế thế giới, đặc biệt là sự nổi lên của Nhật Bản và các nước Tây Âu.

	
	Xu thế hòa hoãn, toàn cầu hóa và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.

	
	Sự khủng hoảng, suy yếu rồi tan rã của Liên Xô – quốc gia đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa.


a.Trật tự hai cực I-an-ta sụp đổ là do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ và Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
b.Xu thế toàn cầu hóa khiến cho tình trạng chạy đua vũ trang của Mỹ và Liên Xô không còn phù hợp.
c.Trật tự thế giới hai cực I-an-ta sụp đổ gắn liền với sự khủng hoảng và suy yếu của Liên Xô.
d.Sự vươn lên của các nước đang phát triển khiến cho Mỹ suy yếu, không còn dù sức chạy đua kinh tế.
Câu 8.Cho đoạn tư liệu sau đây:
   “Quyết tâm sử dụng những cố gắng cần thiết bước đầu để bảo đảm việc công nhận và tôn trọng Đông Nam Á là một khu vực hòa bình, tụ do và trung lập, không có sự can thiệp dưới bất kì hình thức và phương cách nào của các nước ngoài khu vực. Các nước Đông Nam Á cần phối hợp nỗ lực nhằm mở rộng các lĩnh vực hợp tác để góp phần tăng cường sức mạnh, tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó hơn nữa”.
(ASEAN, Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập, ngày 27-11-1971)
a. Nội dung tư liệu đề cập sự kiện các nước Đông Nam Á thành lập khu vực hòa bình, tự do, trung lập.
b. Nội dung tuyên bố nhấn mạnh việc ASEAN không chấp nhận sự can thiệp của các nước ngoài khu vực. 
c. Văn kiện trên có vai trò quyết định trong việc duy trì hòa bình, thống nhất và trung lập của Đông Nam Á.
d. Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập vẫn có giá trị đối với tổ chức ASEAN ngày nay.
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	1
	CHỦ ĐỀ 1. THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH
	Bài 1. Liên hợp quốc

	4
	2
	2
	2
	1
	0
	67,5%

	
	
	Bài 2. Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh

	3
	3
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Bài 3. Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh

	
	2
	
	2
	3
	0
	

	2
	CHỦ ĐỀ 2. ASEAN: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ
	Bài 4. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

	5
	2
	2
	2
	2
	0
	32,5%

	Tổng 
	12
	9
	5
	7
	7
	0
	40

	Tỉ lệ %
	52,5%
	30%
	17,5%
	100%
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